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“Phát hành sơ cấp giảm tốc theo mùa vụ –
thanh khoản thứ cấp vẫn duy trì cao so cùng kỳ”



TIÊU ĐIỂM CHÍNH

Thị trường Sơ cấp:

❖ Tính đến cuối tháng 01/2026, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) lưu hành đạt khoảng 1,390,662 tỷ đồng, gần như
đi ngang so với cuối năm 2025, cho thấy quy mô thị trường đang duy trì trạng thái ổn định sau giai đoạn tăng tốc cuối năm.

❖ Hoạt động phát hành trái phiếu mới ghi nhận sự sụt giảm mạnh, khi tổng giá trị phát hành trong tháng chỉ đạt 5,112 tỷ đồng,
giảm 95.5% so với tháng 12/2025 và giảm 8.0% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có 5 tổ chức phát hành (TCPH) tham gia thị trường
trong tháng 01/2026, phản ánh yếu tố mùa vụ — các doanh nghiệp thường tập trung huy động vốn vào giai đoạn cuối năm và tạm
thời giảm nhịp phát hành trong những tháng đầu năm. Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành đạt 2,221
tỷ đồng, chiếm 43.5% tỷ trọng, giảm 96.2% MoM và -57.7% YoY. Nhóm Xây dựng & Vật liệu xếp thứ hai với 1,400 tỷ đồng với tỷ
trọng 27.4% tỷ trọng, ghi nhận mức tăng mạnh +79.5% MoM.

❖ Các tổ chức phát hành tiêu biểu trong tháng gồm: VietinBank (2,222 tỷ đồng), Xây dựng Coteccons (1,400 tỷ đồng) và Nông
nghiệp BAF Việt Nam (1,000 tỷ đồng), Kinh doanh F88 (300 tỷ đồng), Tập đoàn Khải Hoàn Land (190 tỷ đồng).

❖ Hoạt động mua lại và đáo hạn trái phiếu cũng giảm mạnh, lần lượt chỉ đạt 821 tỷ đồng (-98.5% MoM, -94.5% YoY) và 4,247 tỷ
đồng (-86.4% MoM, -15.6% YoY).

❖ Đáng chú ý, giá trị trái phiếu trả chậm tiếp tục tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp, đạt 3,418 tỷ đồng trong tháng 01/2026,
tăng +218.2% MoM. Trong đó, nhóm Du lịch – Giải trí chiếm tỷ trọng lớn nhất (2,623 tỷ đồng), tiếp theo là nhóm Bất động sản (753
tỷ đồng).

Thị trường Thứ cấp:

❖ Thanh khoản thị trường TPDN thứ cấp trong tháng 01/2026 hạ nhiệt sau giai đoạn sôi động cuối năm 2025, nhưng vẫn duy
trì mức cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị giao dịch đạt 124,503 tỷ đồng, giảm -35.4% MoM do yếu tố mùa vụ, song vẫn tăng mạnh
+67.8% YoY. Xét theo cơ cấu, trái phiếu phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế với 108,731 tỷ đồng (-37.6% MoM, +35.7% YoY),
trong khi nhóm phát hành ra công chúng đạt 15,772 tỷ đồng (-14.3% MoM, +133.8% YoY). Giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị
trường thứ cấp trong tháng 01/2026 đạt 6,225 tỷ đồng, giảm -25.7% so với tháng 12/2025 nhưng tăng +21.8% so với cùng kỳ năm
2025.

❖ Nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trong tháng 1/2026, tỷ trọng lần lượt ở mức
42.0% và 36.4% tổng giá trị giao dịch.



Thị trường Sơ cấp: Phát hành chững lại theo mùa vụ, Rủi ro Trả chậm gia tăng trở lại
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• Tính đến cuối tháng 01/2026, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp
(TPDN) lưu hành đạt khoảng 1,390,662 tỷ đồng, gần như đi ngang so với
cuối năm 2025, cho thấy quy mô thị trường đang duy trì trạng thái ổn định
sau giai đoạn tăng tốc cuối năm.

• Hoạt động phát hành trái phiếu mới ghi nhận sự sụt giảm mạnh, khi
tổng giá trị phát hành trong tháng chỉ đạt 5,112 tỷ đồng, giảm 95.5% so với
tháng 12/2025 và giảm 8.0% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có 5 tổ chức
phát hành (TCPH) tham gia thị trường trong tháng 01/2026, phản ánh yếu tố
mùa vụ — các doanh nghiệp thường tập trung huy động vốn vào giai đoạn
cuối năm và tạm thời giảm nhịp phát hành trong những tháng đầu năm.

• Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành đạt
2,221 tỷ đồng, chiếm 43.5% tỷ trọng, giảm 96.2% MoM và -57.7% YoY. 
Nhóm Xây dựng & Vật liệu xếp thứ hai với 1,400 tỷ đồng với tỷ trọng 27.4%
tỷ trọng, ghi nhận mức tăng mạnh +79.5% MoM.

• Các tổ chức phát hành tiêu biểu trong tháng gồm: VietinBank (2,222 tỷ
đồng), Xây dựng Coteccons (1,400 tỷ đồng) và Nông nghiệp BAF Việt Nam
(1,000 tỷ đồng), Kinh doanh F88 (300 tỷ đồng), Tập đoàn Khải Hoàn Land 
(190 tỷ đồng).

• Hoạt động mua lại và đáo hạn trái phiếu cũng giảm mạnh, lần lượt chỉ
đạt 821 tỷ đồng (-98.5% MoM, -94.5% YoY) và 4,247 tỷ đồng (-86.4% MoM, -
15.6% YoY).

• Đáng chú ý, giá trị trái phiếu trả chậm tiếp tục tăng mạnh tháng thứ hai
liên tiếp, đạt 3,418 tỷ đồng trong tháng 01/2026, tăng +218.2% MoM.
Trong đó, nhóm Du lịch – Giải trí chiếm tỷ trọng lớn nhất (2,623 tỷ đồng),
tiếp theo là nhóm Bất động sản (753 tỷ đồng).

Nguồn: FiinX, HDS Research
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Thị trường Sơ cấp: Phát hành trong tháng của yếu là phát hành công chúng
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Thị trường Sơ cấp: Thông tin Trái phiếu đã phát hành trong tháng 01/2026
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Thông tin Trái phiếu đã phát hành trong tháng 01/2026

Thống kê giá trị phát hành mới trong tháng 01/2026 theo nhóm ngành

STT Mã Trái phiếu Tổ chức phát hành Ngành Giá trị phát hành
(Tỷ VND) Ngày phát hành Ngày đáo hạn Kỳ hạn 

trái phiếu
Coupon dự 

kiến kỳ kế tiếp Có TSĐB Kiểu lãi suất 
coupon

1 CTD12501 Xây dựng Coteccons Xây dựng và Vật liệu 1,400 30/01/2026 30/01/2029 3 Năm 9.00% Không Cố định

2 CTG2634T2/01 VietinBank Ngân hàng 2,222 20/01/2026 20/01/2034 8 Năm 6.45% Không Thả nổi

3 F88126002 Kinh doanh F88 Dịch vụ tài chính 300 10/1/2026 10/1/2028 2 Năm 10.00% Không Cố định

4 KHG12601 Tập đoàn Khải Hoàn Land Bất động sản 190 6/1/2026 6/1/2031 5 Năm 13.50% Không Kết hợp

5 BAF126003 Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 1,000 5/1/2026 5/1/2029 3 Năm 10.00% Không Cố định

Tổng Cố định Thả nổi và Kết hợp

Ngành Giá trị (tỷ VND) Kỳ hạn BQ Coupon BQ Giá trị Kỳ hạn BQ Coupon BQ Giá trị (tỷ VND) Kỳ hạn BQ Coupon BQ

Ngân hàng 2,221 8.0 6.41% 2,221 8.0 6.41%

Kỳ hạn hơn 7 năm 2,221 8.0 6.41% 2,221 8.0 6.41%

Bất động sản 190 5.0 12.75% 190 5.0 12.75%

Kỳ hạn 5-7 năm 190 5.0 12.75% 190 5.0 12.75%

Xây dựng và Vật liệu 1,400 3.0 9.00% 1,400 3.0 9.00%

Kỳ hạn 3-5 năm 1,400 3.0 9.00% 1,400 3.0 9.00%

Thực phẩm và đồ uống 1,000 3.0 10.00% 1,000 3.0 10.00%

Kỳ hạn 3-5 năm 1,000 3.0 10.00% 1,000 3.0 10.00%

Dịch vụ tài chính 300 2.0 10.00% 300 2.0 10.00%

Kỳ hạn 1-3 năm 300 2.0 10.00% 300 2.0 10.00%



Thị trường Sơ cấp: Kế hoạch phát hành trong năm 2026
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Thời gian Mã Trái phiếu Tổ chức phát hành Giá trị phát hành
(Tỷ VND)

Kỳ hạn 
(Năm)

Coupon 
(%)

28/02/2026 BVB_TPCC_2024_2025_6 Ngân hàng Bản Việt - BVBank 600 8.00

05/03/2026 TMS426001 Transimex 400 2.00

30/03/2026 LPB7Y202501 LPBank 900 7.00

30/03/2026 LPB8Y202502 LPBank 1,500 8.00

30/03/2026 LPB10Y202503 LPBank 100 10.00

31/03/2026 TCX_TPDN_3000_3 Chứng khoán TCBS 500 2.00

30/06/2026 HDBC7Y263301 HDBank 2,500 7.00

30/06/2026 HDBC8Y263401 HDBank 2,500 8.00

30/06/2026 HDBC7Y263302 HDBank 2,500 7.00

30/06/2026 HDBC8Y263402 HDBank 2,500 8.00

30/06/2026 KLB7Y202502 KienlongBank 1,000 7.00

30/06/2026 AGRB_TPRL_2025_2 Agribank 10,000 8.00

06/30/2026 TCXPO2628001 Chứng khoán TCBS 1,000 2.00

06/30/2026 VIC_TPQT_2026 VinGroup 5.00

09/30/2026 CTG2634T2/02 VietinBank 4,000 8.00

09/30/2026 KLB7Y202503 KienlongBank 1,000 7.00

09/30/2026 TCXPO2629002 Chứng khoán TCBS 1,000 3.00

31/12/2026 CTG2634T2/03 VietinBank 2,000 8.00

31/12/2026 TCX_TPDN_3000_5 Chứng khoán TCBS 500 2.00

31/12/2026 TCX_TPDN_3000_6 Chứng khoán TCBS 500 2.00

31/12/2026 LPB7Y202504 LPBank 900 7.00

31/12/2026 LPB8Y202505 LPBank 1,500 8.00

31/12/2026 LPB10Y202506 LPBank 10.00

31/12/2026 TCXPO2628003 Chứng khoán TCBS 1,500 2.00

31/12/2026 TCXPO2628004 Chứng khoán TCBS 1,500 2.00
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• Thanh khoản thị trường TPDN thứ cấp trong tháng 01/2026 ghi nhận
sự điều chỉnh sau giai đoạn sôi động cuối năm, nhưng vẫn duy trì mức 
cao so với cùng kỳ. Tổng giá trị giao dịch đạt 124,503 tỷ đồng, giảm -
35.4% MoM do yếu tố mùa vụ, song vẫn tăng mạnh +67.8% YoY. Xét theo cơ
cấu, trái phiếu phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm ưu thế với 108,731 tỷ đồng
(-37.6% MoM, +35.7% YoY), trong khi nhóm phát hành ra công chúng đạt
15,772 tỷ đồng (-14.3% MoM, +133.8% YoY).

• Giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường thứ cấp trong tháng
01/2026 đạt 6,225 tỷ đồng, giảm -25.7% so với tháng 12/2025 nhưng tăng 
+21.8% so với cùng kỳ năm 2025.

• Nhóm Ngân hàng và Bất động sản vẫn chiếm phần lớn khối lượng giao
dịch trong tháng 1/2026, tỷ trọng lần lượt ở mức 42.0% và 36.4%.

Thị trường Thứ cấp: Thanh khoản hạ nhiệt theo mùa vụ nhưng vẫn cao so cùng kỳ

Nguồn: FiinX, HDS Research
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Thị trường Thứ cấp: Nhóm Ngân hàng áp đảo thanh khoản thứ cấp

Nguồn: FiinX, HDS Research
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• Xét theo tổ chức phát hành, nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt về giao
dịch trên thị trường thứ cấp trong tháng 01/2026. Cụ thể, HDBank dẫn
đầu với 14,603 tỷ đồng, theo sau là VIBBank 9,383 tỷ đồng, ACB 4,846 tỷ
đồng và MBBank 4,218 tỷ đồng. Vinhomes dẫn đầu nhóm phi ngân hàng, với
giá trị giao dịch đạt 5,309 tỷ đồng, thuộc Top 5 tổ chức có giá trị giao dịch
lớn nhất trong tháng.

• Về lợi suất đáo hạn (YTM), Công ty cổ phần Phát triển Tổng hợp Hưng
Thịnh Phát có mức cao nhất với mã HTA12301 có YTM ở mức 12.19% 
đạt giá trị giao dịch 1,992 tỷ đồng. Tiếp theo là Vinfast với mã VIF12402 
ghi nhận YTM ở mức 11.58% đạt giá trị giao dịch 2,544 tỷ đồng.



Thị trường Thứ cấp: Thống kê giao dịch trong tháng theo ngành
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Ngành Tổng GTGD
(tỷ VND)

Phát hành
Công chúng

(tỷ VND)

Phát hành
Riêng lẻ
(tỷ VND)

KHCL
bình quân

(Năm)

YTM
bình 
quân

Ngân hàng 52,277 10,255 42,022 5.43 7.41%

Kỳ hạn <1 năm 4,235 0 4,235 0.68 6.78%

Kỳ hạn 1-3 năm 7,189 2 7,187 2.17 5.97%

Kỳ hạn 3-5 năm 765 95 670 4.84 7.95%

Kỳ hạn 5-7 năm 23,989 6,756 17,232 6.33 7.95%

Kỳ hạn ≥ 7 năm 16,099 3,401 12,698 7.67 7.69%

Bất động sản 45,349 766 44,584 2.16 7.32%

Kỳ hạn <1 năm 10,992 443 10,549 0.62 7.55%

Kỳ hạn 1-3 năm 24,682 323 24,359 2.25 8.73%

Kỳ hạn 3-5 năm 8,943 0 8,943 3.40 3.19%

Kỳ hạn 5-7 năm 732 0 732 6.07 7.34%

Xây dựng và Vật liệu 4,421 114 4,307 3.43 10.38%

Kỳ hạn <1 năm 323 0 323 0.37 9.29%

Kỳ hạn 1-3 năm 444 3 441 1.47 10.08%

Kỳ hạn 3-5 năm 3,543 0 3,543 3.88 10.60%

Kỳ hạn ≥ 7 năm 111 111 0 9.49 4.29%

Tài nguyên Cơ bản 2,012 692 1,321 2.37 9.89%

Kỳ hạn 1-3 năm 2,012 692 1,321 2.37 9.89%

Thực phẩm và đồ uống 1,288 397 891 1.72 9.31%

Kỳ hạn <1 năm 87 87 0 0.63 0.37%

Kỳ hạn 1-3 năm 1,201 310 891 1.74 9.42%

Ngành Tổng GTGD
(tỷ VND)

Phát hành
Công chúng

(tỷ VND)

Phát hành
Riêng lẻ
(tỷ VND)

KHCL
bình quân

(Năm)

YTM 
bình 
quân

Dịch vụ tài chính 8,530 3,441 5,089 2.38 10.62%

Kỳ hạn <1 năm 484 22 462 0.32 9.50%

Kỳ hạn 1-3 năm 8,046 3,419 4,627 2.58 10.73%

Ô tô và phụ tùng 3,666 0 3,666 3.32 11.49%

Kỳ hạn <1 năm 23 0 23 0.73 9.65%

Kỳ hạn 1-3 năm 1,098 0 1,098 2.35 11.30%

Kỳ hạn 3-5 năm 2,544 0 2,544 3.76 11.58%

Du lịch và Giải trí 3,558 0 3,558 3.21 9.36%

Kỳ hạn 1-3 năm 1,229 0 1,229 1.83 9.64%

Kỳ hạn 3-5 năm 2,329 0 2,329 3.94 9.21%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 2,039 30 2,010 3.95 8.02%

Kỳ hạn <1 năm 18 0 18 0.25 8.99%

Kỳ hạn 1-3 năm 201 30 171 1.43 8.19%

Kỳ hạn 3-5 năm 1,820 0 1,820 4.22 7.99%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 1,284 0 1,284 2.34 3.68%

Kỳ hạn <1 năm 471 0 471 -0.02 5.40%

Kỳ hạn 1-3 năm 306 0 306 2.91 2.69%

Kỳ hạn 3-5 năm 507 0 507 4.18 4.57%

Hàng cá nhân & Gia dụng 78 78 0 0.34 8.42%

Kỳ hạn <1 năm 18 18 0 0.34 8.42%

Kỳ hạn 1-3 năm 60 60 0 2.85 8.39%
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STT Tổ chức phát hành Mã Giá trị giao dịch
(Tỷ VND)

Kỳ hạn còn lại
(Năm) YTM YTM

(%)
Giá sạch bình quân

(VND)
Thay đổi giá sạch

(%)
Giá bẩn bình quân

(VND)
Thay đổi giá bẩn

(%)

1 HDBank HDB 14,603 58.3 7.78% 0.07% 249,483,469 897.59% 254,139,833 922.60%

2 VIBBank VIB 9,383 60.7 7.70% -0.33% 1,000,935,298 0.03% 1,019,469,324 2.11%

3 Vinhomes VHM 5,309 22.1 10.49% 2.34% 101,363,601 -0.14% 103,075,367 0.57%

4 ACB ACB 4,846 18.4 6.54% 1.57% 990,633,750 -1.16% 1,020,486,482 -1.70%

5 Vinam Land 0108294806 4,226 40.5 0.67% -0.03% 139,908,323 0.01% 140,918,618 0.08%

6 MBBank MBB 4,218 89.2 7.24% -8.56% 100,184,407 -99.86% 103,639,139 -99.86%

7 VinGroup VIC 4,025 15.4 11.82% -0.04% 100,300,462 0.06% 101,543,460 0.81%

8 SX và Kinh doanh Vinfast 0107894416 3,601 34.1 11.62% -0.76% 104,101,008 2.20% 104,763,192 -0.17%

9 Thái Sơn - Long An 1100936235 3,543 45.8 10.60% 0.00% 998,248 0.00% 1,012,221 0.00%

10 New Times., Jsc 0102479462 3,503 32.1 9.48% -0.51% 100,632,551 1.22% 103,041,859 1.83%

11 Hung Phat Invest Ha Noi Co.,Ltd 0107662609 3,001 13.8 9.08% -0.38% 99,901,321 0.45% 102,420,331 1.00%

12 Sài Gòn Capital 0315845226 2,978 31.9 11.74% -0.12% 102,480,031 0.16% 105,419,253 -0.43%

13 TMại và Đầu tư Việt Đức 0108596412 2,731 34.7 -7.51% -0.69% 167,051,344 0.93% 167,619,227 1.38%

14 Vietjet Air VJC 2,460 40.9 9.04% 4.59% 104,894,232 -4.42% 106,267,593 -5.20%

15 Tập đoàn R&H 0108859076 2,090 9.9 10.80% 0.83% 100,208 -0.77% 101,181 -0.50%

16 Bất Động Sản Tco 0108336478 2,038 10.1 5.04% 0.40% 103,724,326 -0.57% 104,493,777 0.02%

17 Tập đoàn Đầu tư I.P.A IPA 1,820 44.6 7.99% 0.04% 105,166,268 -0.28% 107,958,146 0.31%

18 Đầu Tư Xây Dựng Thái Sơn 0305173688 1,634 21.3 12.23% -0.89% 100,188,228 0.19% 102,286,965 -1.85%

19 SHB SHB 1,565 77.1 8.14% 0.00% 1,000,129,964 -0.02% 1,043,561,904 -0.36%

20 Bất động sản Green Land 0316680714 1,519 6.5 6.00% -0.79% 99,820,161 0.00% 103,030,887 0.60%
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STT Mã Trái phiếu Giá trị giao dịch
(Tỷ VND)

Kỳ hạn còn lại
(Năm) YTM YTM (%) Giá sạch (VND) Giá bẩn (VND) Giá bẩn BQ (VND) Giá sạch BQ (VND)

1 VIL12301 4,226 40.43 0.67% -0.03% 139,915,240 140,976,884 140,918,618 139,908,323

2 VIB12505 3,736 92.77 7.80% 0.01% 999,969,166 1,021,985,604 1,028,440,386 1,008,593,157

3 TSL12102 3,543 45.77 10.60% 0.00% 998,248 1,012,221 1,012,221 998,248

4 NTJ12501 3,503 32.03 9.48% -0.51% 101,452,000 104,248,164 103,041,859 100,632,551

5 VHM12502 3,133 33.10 10.26% 1.29% 100,687,289 102,947,563 103,458,054 101,664,479

6 IHP12501 3,001 13.73 9.08% -0.38% 99,896,914 102,559,927 102,420,331 99,901,321

7 VCK125005 2,832 12.33 10.91% 0.79% 96,544 100,000 100,000 96,843

8 VIB12504 2,790 92.30 8.09% -1.65% 999,982,442 1,024,750,935 1,015,216,169 992,648,552

9 VDI12101 2,731 34.63 -7.51% -0.69% 168,659,990 169,653,141 167,619,227 167,051,344

10 HDB125011 2,626 73.93 8.13% 0.12% 98,443 104,747 104,747 98,784

11 VIF12402 2,544 44.33 11.58% -0.76% 106,501,425 106,945,261 105,510,213 105,198,164

12 VBA124019 2,438 103.03 8.11% -0.09% 97,455 100,600 100,164 97,212

13 HDB12426 2,257 82.17 7.89% 0.03% 99,871,176 101,140,902 101,155,765 100,091,706

14 MBB12517 2,229 90.07 7.28% 0.01% 100,010,068 103,346,027 103,217,080 100,029,421

15 TOC12502 2,038 10.07 5.04% 0.40% 102,986,729 103,874,401 104,493,777 103,724,326

16 ACB12408 2,033 5.90 6.63% 0.05% 990,745,709 1,015,005,983 1,016,601,636 992,943,920

17 HTA12301 1,992 22.43 12.19% -0.98% 103,562,754 104,598,370 100,935,331 100,561,229

18 LPB125006 1,737 73.30 8.33% 0.14% 98,568 105,500 105,500 98,860

19 VIB12410 1,635 70.70 8.26% -0.13% 1,005,751,991 1,015,176,649 1,006,867,922 1,000,877,021

20 RHG12101 1,613 9.43 11.00% 0.84% 100,678 101,884 101,155 100,032
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STT Mã Trái phiếu Tổ chức phát hành Ngành Giá trị phát hành
 (Tỷ VND)

Ngày
phát hành 

Ngày
đáo hạn 

Kỳ hạn trái phiếu
(Năm)

Có 
TSĐB

Kiểu lãi suất 
coupon

1 VDS12501 Chứng khoán Rồng Việt Dịch vụ tài chính 500 04/03/2025 04/03/2026 1 Năm Không Cố định

2 VAC12401 ĐT KD & PT Thương Mại Việt An Bất động sản 1,250 12/03/2024 12/03/2026 2 Năm Có Kết hợp

3 NOVA FINAL 
SOLUTION.BOND.2019 Nova Final Solution Bất động sản 1,350 13/03/2020 13/03/2026 6 Năm Có Cố định

4 VIC124004 VinGroup Bất động sản 2,000 13/03/2024 13/03/2026 2 Năm Không Kết hợp
5 NVLH2224006 Novaland Bất động sản 1,500 15/03/2022 15/03/2026 4 Năm Có Kết hợp
6 SVA12106 Tập đoàn Sovico Dịch vụ tài chính 2,000 22/03/2021 22/03/2026 5 Năm Không Cố định
7 TDG12301 Đầu tư TDG Global Điện, nước & xăng dầu khí đốt 40 24/03/2023 24/03/2026 3 Năm Không Cố định
8 BCM12104 Becamex Group Bất động sản 2,000 30/03/2021 25/03/2026 5 Năm Có Kết hợp
9 XDD12101 Xây dựng Xuân Đỉnh Xây dựng và Vật liệu 1,000 26/03/2021 26/03/2026 5 Năm Có Kết hợp
10 BCR12101 BCG Land Xây dựng và Vật liệu 2,500 31/03/2021 31/03/2026 5 Năm Có Kết hợp
11 F8812501 Kinh doanh F88 Dịch vụ tài chính 150 04/04/2025 04/04/2026 1 Năm Không Cố định
12 TOC32501 Bất Động Sản Tco Bất động sản 3,000 09/04/2025 09/04/2026 1 Năm Không Cố định
13 VIC12401 VinGroup Bất động sản 2,000 10/04/2024 09/04/2026 2 Năm Không Kết hợp

14 WDL12101 Bất động sản Wonderland Bất động sản 1,000 12/04/2021 12/04/2026 5 Năm Có Kết hợp

15 SPJ12101 Sài Gòn Phú Minh Bất động sản 440 13/04/2021 13/04/2026 5 Năm Có Kết hợp
16 VHM12403 Vinhomes Bất động sản 2,000 15/04/2024 15/04/2026 2 Năm Không Cố định
17 VIC12402 VinGroup Bất động sản 2,000 17/04/2024 17/04/2026 2 Năm Không Kết hợp

18 ORS12101 Chứng khoán Tiên Phong Dịch vụ tài chính 1,000 20/04/2021 20/04/2026 5 Năm Không Kết hợp

19 FCN12402 FECON CORP Xây dựng và Vật liệu 120 21/10/2024 21/04/2026 18 Tháng Có Cố định

20 CHA12401 TM - DL - ĐT Cù Lao Chàm Du lịch và Giải trí 576 21/10/2024 21/04/2026 18 Tháng Không Cố định

21 XDD12103 Xây dựng Xuân Đỉnh Xây dựng và Vật liệu 1,200 22/04/2021 22/04/2026 5 Năm Có Kết hợp
22 VHM12404 Vinhomes Bất động sản 2,000 25/04/2024 25/04/2026 2 Năm Không Cố định
23 GKC12102 ĐT TM DV Gia Khang Bất động sản 1,000 26/04/2021 26/04/2026 5 Năm Có Kết hợp

24 MTD12501 Đầu tư Đường Mặt Trời Bất động sản 250 28/04/2025 28/04/2026 1 Năm Không Cố định

25 GSG52201 In và Bao bì Goldsun Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 48 22/07/2022 29/04/2026 1377 ngày Có Kết hợp
26 GSG12202 In và Bao bì Goldsun Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 680 29/04/2022 29/04/2026 1461 ngày Có Kết hợp



LIÊN HỆ

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này được xây dựng dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được đánh giá là đáng tin cậy, tuy nhiên HDS không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ tuyệt đối của
các thông tin này. Các nhận định trong báo cáo phản ánh quan điểm tại thời điểm phát hành, có thể thay đổi theo diễn biến thị trường mà không cần thông báo trước.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo và không phải là khuyến nghị đầu tư. HDS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng
thông tin trong báo cáo.

Báo cáo này là sản phẩm và tài sản của HDS. Mọi hành vi sao chép sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của HDS đều là trái luật.
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